BÀI GHI TUẦN 14 TOÁN 9
ĐẠI SỐ: Tuần 14       
              Chủ đề: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÂT HAI ẨN
Tiết 53 - 54 
§6: GIẢI BÀI TOÁN 
BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tiếp theo)
1)Ví dụ 3 : (SGK/22)
Gọi x là số ngày mà đội A một mình hoàn thành công việc;
y là số ngày mà đội B một mình hoàn thành công việc;  ĐK : x, y>0
Phần việc đội A làm trong một ngày là:1/x (công việc)
Phần việc đội B làm trong một ngày là:1/y (công việc)
Phần việc cả hai đội làm trong một ngày là:1/24 (công việc) => [image: ]
Vì mỗi ngày phần việc đội A làm nhiều gấp rưỡi đội B nên =>[image: ]
Ta có hệ pt: [image: ]
Giải hệ pt ta được: x = 60 ; y = 90
Vậy nếu làm một mình thì đội A hoàn thành công việv trong 60 ngày, đội B hoàn thành công việc trong 90 ngày

*Bài 31: (SGK/23)
Gọi cạnh góc vuông thứ nhất là x (cm) cạnh góc vuông thứ hai là y (cm);
 đk:x; y nguyên dương
Tăng mỗi cạnh 3cm thì dt tăng thêm 36cm2 nên ta có pt :
(x+3)(y+3)=xy + 72 =>…………=> x+y = 21
Giảm một cạnh 2cm, một cạnh 4 cm thì dt giảm đi 26 cm2 nên ta có pt
(x-2)(y-4) = xy – 52 => …………=>2x+y = 30
 Vậy ta có hệ pt:

 ………….
 Vậy ……………………

*Bài 32 : SGK/23
	
	Lượng nước chảy trong 1 giờ
	Số giờ

	Đ1
	1/x
	x

	Đ2
	1/y
	y

	2 Đ
	5/24
	24/5


Gọi x, y (giờ) là thời gian vòi I,II một mình chảy đầy bể; đk: x,y >0
Lượng nước chảy trong một giờ của vòi I:1/x 
Lượng nước chảy trong một giờ của vòi II:1/y
Vì lượng nước chảy trong một giờ của cả hai vòi 5/24 =>[image: ]
Vì nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và sau 9 giờ mới mở vòi thứ hai thì 6/5 giờ nữa thì nay bể nên:
=>[image: ]
Ta có hệ pt:
[image: ]
Giải hệ pt ta được: x = 12 ; y = 8
Vậy Nếu chỉ mở vòi 2 ngay từ đầu thì sau 8 giờ chảy đầy bể

*Bài 33: ( SGK/24)
	
	Phần việc trong 1 ngày
	Số giờ

	N1
	1/x
	x

	N2
	1/y
	y

	2 N
	1/16
	16



Gọi x là số giờ  người thứ nhất hoàn thành công việc nếu làm riêng, người thứ hai trong y (giờ), (ĐK: x, y > 0)
Phần việc người 1 làm trong một giờ là:1/x
Phần việc người 2 làm trong một giờ là:1/y
Phần việc cả hai người  làm trong một giờ là:1/16
=> [image: ]
Vì nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ tjì chỉ hoàn thành 25% công việc nên:
=>[image: ]
Ta có hệ pt : [image: ]
Giải hệ pt ta được x=24,y=48
Vậy nếu làm riêng thì ngưới thứ nhất hoàn thành công việc trong 24 giờ,người thứ hai:48 giờ

*Bài 34: ( SGK/24)
Gọi x là số luống ; y là số cây trong mỗi luống; 
ĐK: x > 4,y > 3 ; x,y : nguyên dương
Số cây toàn vườn là : x . y
Vì Nếu tăng thêm 8 luống rau, mỗi luống trồng ít đi 3 cây số cây toàn vườn ít đi 54 cây thì :
· xy - 54 = (x + 8)(y - 3)  =>…………..=> 3x - 8y = 30
Nếu giảm 4 luống rau, mỗi luống trồng thêm 2 cây thì số cây toàn vườn tăng thêm 32 cây nên:
· xy + 32 = (x - 4)(y + 2) => ……………=> 2x - 4y = 40
Ta có hệ pt  [image: ]
Giải hệ ta được x=50,y=15 Vậy số cây toàn vườn là 50.15 = 750 cây

*Bài 1: Tìm một số có hai chữ số biết rằng 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị là 1 và chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2 và dư  cũng là 2
Gọi chữ số hàng chục là x ;  chữ số hàng đơn vị là y; ĐK: 0 < x; y  9
Vì 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị là 1 =>2x- -5y =1
Vì chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2 và dư  cũng là 2
=>x – 2y = 2
Theo đề ta có hpt:


=
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

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Giải hpt ta được: x = 8; y = 3 
Vậy số cần tìm là:83

*Bài 2: Hai xe máy khởi hành đồng thời từ hai địa điểm nhau 750 km và đi ngược chiều nhau ,sau 10 giờ chúng gặp nhau .Nếu xe thứ  nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ  chúng gặp nhau .Tính vận tốc của mỗi xe
Gọi vận tốc của hai xe lần lượt là x, y (km/h) ; ĐK: x, y >0
Quãng đường xe 1 đi sau 10 giờ: 10x (km)
Quãng đường xe 1 đi sau 10 giờ: 10y (km)
Vì sau 10 giờ hai xe gặp nhau
· 10x + 10y = 750 => x + y = 75
Vì xe thứ  nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ  chúng gặp nhau nên ta có pt:
=>11,75 x+ 8y = 750  => 47x + 32y = 3000
Ta có hệ pt =>……………….
Giải hệ pt ta được x = 40; y = 35
Vậy vận tốc của hai xe là :40km/h; 35km/h


*Hướng dẫn về nhà
· Xem phần tóm tắt kiến thức SGK/25,26
· BTVN: Bài 40, 42, 43 SGK/27


B. HÌNH HỌC
Tuần 14:  Chủ đề:  Đường tròn

TIẾT 55-56: LUYỆN TẬP

A. Học sinh trả lời các câu hỏi về đường tròn
1)Thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác? Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác?
……………………
2)Thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ? Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác? 
…………………………
3)Chỉ rõ tâm đối xứng của đường tròn, trục đối xứng của đường tròn
(định lí 2 SGK/127)
4)So sánh giữa dây và đường kính của một đường tròn?
(định lí 3 SGK/127)
5)Nêu định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây?
(định lí 4 SGK/127)
6)Nêu định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
(định lí 5 SGK/127)
7)Nêu vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn, hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đến đường thẳng với R?
(Bảng SGK/109)
8)Nêu định nghĩa tiếp tuyến của đường tròn? Nêu tính chất và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến? Nêu định lí tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau?
(định lí 6.7 SGK/127)
9)Nêu vị trí tương đối của 2 đường tròn? Nêu hệ thức giữa đoạn nối tâm d với các bán kính R , r?
(Bảng SGK/121)
10)Tiếp điểm của hai đường tròn tiếp xúc nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm? Các giao điểm của hai đường tròn cắt nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm?
(định lí SGK/119)
B. Bài tập:
Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = 5cm; AC = 12 cm; BC = 13cm
a) [image: ]Cm: AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) đường kính AC
b) Đường tròn (O) cắt BC tại D. Tính khoảng cách từ O đến CD?

Chứng minh
a)cm:AB là tiếp tuyến của đ tròn (O)
Xét ABC có BC = 132 = 169
AB2 + AC2 = 52 + 122 = 169
=>BC2 = AB2 +AC2
=> ABC vuông tại A
=> AB  AC tại A
=> AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) 
b)Tính khoảng cách từ O đến CD
Kẻ OH  CD tại H
Có ADC nội tiếp đr tròn đ kính AC => ADC vuông tại D
Xét ABC vuông tại A, đường cao AD 
· AD. BC = AB. AC => AD = 5.12 :13 = 4,6cm
Xét ADC  có O là trung điểm AC
OH  DC tại H => H là trung điểm của DC
=>OH là đường trung bình của ADC
=> OH = DC : 2 = 4,6 :2 = 2,3cm 

*Bài 2:  Cho đường tròn (O;OA). Vẽ dây CB vuông góc OA tại trung điểm M của OA
a)Tứ giác OBAC là hình gì ? Vì sao?
b)Kẻ tiếp tuyến tại B cắt OA tại S. cm:CS là tiếp tuyến của đường tròn (O)
c)OA cắt (O) tại D. cm: BDC đều
Chứng minh
[image: ]a)cm:OBAC là hình thoi ? 
 (cách làm giống bài 25a SGK/112)
b)cm:CS là tiếp tuyến của đường tròn (O) ?
 (cách làm giống bài 24a SGK/111-112)
c)cm: BDC đều
Có DM là đường trung trực của BC (OBAC hình thoi)
· DB = DC  => DBC cân tại D
Có OM = OA : 2= R:2
· DM = DO + DM = R + R:2 = 1,5R
Xét DBM vuông tại M 

=> BM2 = OB2 – OM2 = 3R2 /4        
Xét DBM vuông tại M 


=>DBC đều

*Hướng dẫn về nhà:
-HS trả lời lại câu hỏi và học thuộc các định lí 
-Bài tập: Cho đ tròn (O;R) . Lấy A sao cho OA = 2R. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB;AC của đ tròn (O)
a)cm: AO  BC
b)OA cắt (O) tại D ( D nằm giữa O, A). Tứ giác OBDC là hình gì?
c) Tính chu vi và diện tích OBDC
*Hướng dẫn:
a)đường trung trực của đoạn thẳng
b)OBDC hình thoi
c)Chu vi = 4R ?  OA cắt BC tại M. Tính cạnh BC ?  => Diện tích = BC.OA :2

[image: ]
* PHẦN HỌC SINH GHI VÀO VỞ BÀI HỌC :
TUẦN 14
TIẾT 66 :                           
      TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

*****************

TIẾT 67                                          
ÔN TẬP TRUYỆN HIỆN ĐẠI

I. BẢNG THỐNG KÊ CÁC TRUYỆN HIỆN ĐẠI ĐÃ HỌC :

	STT
	TÊN TÁC PHẨM
	TÁC GIẢ
	NĂM SÁNG TÁC
	TÓM TẮT NỘI DUNG

	1
	Làng
	Kim Lân
	1948
	    Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc , truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc, lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.

	2
	Lặng lẽ Sa Pa
	Nguyễn Thành Long
	1970
	   Qua cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hoạ sĩ, cô kĩ sư và anh thanh niên , truyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước .

	3
	Chiếc lược ngà
	Nguyễn Quang Sáng
	1966
	  Qua câu chuyện éo le, cảm động về 2 cha con ông Sáu và bé Thu, truyện ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hoàn cảnh chiến tranh .



II. CẢM NHẬN : 
1. Đất nước và con người Việt Nam trong các truyện : 
 - Đất nước đầy những gian nan thử thách và cũng rất hào hùng .
 - Con người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ :
  + Chống Pháp : Làng 
  + Chống Mĩ   : Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sa Pa
2.  Phẩm chất và tính cách của các nhân vật trong truyện :
 -  Ông Hai : Yêu làng, yêu nước và có tinh thần kháng chiến .
 -  Anh thanh niên : Yêu nghề, yêu đời, yêu mọi người , khiêm tốn, giàu đức hi sinh 
 -  Ong Sáu : Yêu thương con sấu nặng .
 -  Bé Thu : Cứng cỏi, yêu thương cha tha thiết .
3. Nghệ thuật của các truyện :
 - Phương thức trần thuật 
  + Ngôi thứ 1 : Chiếc lược ngà
Ưu điểm :Người kể đi sâu vào tâm tư, tình cảm của nhân vật ; miêu tả được những diễn biến tâm lí tinh vi, phức tạp đang diễn ra trong tâm hồn nhân vật .
Hạn chế : Khó có cái nhìn nhiều chiều, dễ gây nên sự đơn điệu trong giọng văn 
  + Ngôi thứ 3 : Làng, Lặng lẽ Sa Pa .
Ưu điểm : Người kể thấy hết và biết hết tất cả mọi việc, mọi người, mọi hành động và tâm tư tình cảm của nhân vật ; miêu tả khách quan , nhìn được nhiều chiều .
Hạn chế : Không miêu tả được tinh tế những rung động, diễn biến tình cảm của nhân vật .
- Tạo tình huống truyện đặc sắc :
 + Làng : Tác giả đặt nhân vật ông Hai tình huống gay cấn để bộc lộ tình yêu làng, yêu nước của ông 
( tin làng ông theo giặc ) .
 + Chiếc lược ngà : Hai cha con gặp nhau sau 8 năm xa cách .

********************


TIẾT 68, 69 :
LUYỆN TẬP TỰ SỰ KẾT HỢP 
NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
Đề : Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duât. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó .
* Yêu cầu 
· Văn tự sự 
· Nội dung viết : Kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.
· Kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm khi kể 
              DÀN BÀI 
I. MỞ BÀI :
    Giới thiệu nhân vật và sự việc được kể 
· Tham khảo 
   Trong cuộc sống, có những người ta chỉ gặp một lần, chỉ trò chuyện chốc lát nhưng cũng đã để lại nhiều dấu ấn, tác động sâu sắc đến cuộc sống chúng ta. Thật may mắn và tình cờ, tôi đã được gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện ấy đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ và tình cảm của tôi .
II. THÂN BÀI :
- Kể lại tình huống được gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe 
· Ví dụ :
     Nhà trường tổ chức cho lớp đi thăm nghĩa trang Trường Sơn ngày 27/7. Ở đó, tôi được biết người quân trang chính là người lính Trường Sơn năm xưa ...
- Miêu tả người lính đó ( ngoại hình, tuổi tác, ...)
- Kể lại diễn biến cuộc gặp gỡ và trò chuyện :
+ Tôi hỏi bác về những năm tháng chống Mỹ khi bác lái xe trên tuyến đường Trường Sơn
+ Người lính kể lại những gian khổ mà bác và đồng đội phải chịu đựng : sự khốc liệt của chiến tranh, bom đạn của kẻ thù làm xe bị vỡ kính, mất đèn, không mui, cảm giác khi ngồi lái trên chiếc xe đó, cái ăn, cái ngủ,...
+ Người lính kể về tinh thần dũng cảm, về tư thế hiên ngang, niềm lạc quan sôi nổi của tuổi trẻ trước bom đạn kẻ thù, trước khó khăn gian khổ, ...
- Nêu những suy nghĩ của bản thân về những điều người lính kể ( xen miêu tả nội tâm và yếu tố nghị luận )
III. KẾT BÀI : 
- Nêu kết thúc sự việc và ý nghĩa cuả chuyện kể 
- Chia tay người lính lái xe 
- Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ và trò chuyện 
- Liên hệ bản thân : Phấn đấu học tập, tu dưỡng 
Ví dụ : Những câu chuyện người lính kể cho tôi nghe tác động rất nhiều đến suy nghĩ và tình cảm của tôi
 Tôi khâm phục và tự hào về thế hệ cha ông anh dũng, kiên cường đánh giặc và làm nên chiến thắng vẽ vang .
 Tôi thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của chủ quyền tự do, độc lập mà dân tộc ta đã đổ bao xương máu mới giành được.

**********************


TIẾT 70 :                      
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
( Phần Tiếng Việt )
KHUYẾN KHÍCH HS TỰ ĐỌC 
* HS tự đọc và thực hiện :  Tham khảo        
BT1/175 :
a/ Các từ ngữ địa phương chỉ sự vật, hiện tượng … không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân :
- Phương ngữ Nam :
   Cóc, bòn bon, ba khía, bồn bồn, …
- Phương ngữ Bắc : Quả sấu 

b/ Những từ ngữ địa phương đồng nghĩa nhưng khác về âm với những từ ngữ trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân :

	PN Bắc
	PN Trung
	PN Nam

	Bố, thầy
U
Thìa
Tất
Bánh đa
	Cha
Mạ
Muỗng
Vớ
Bánh tráng
	Ba
Má
Muỗng
Vớ
Bánh tráng



c/ Những từ ngữ địa phương đồng âm nhưng khác nghĩa với những từ ngữ trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân :

	PN Bắc
	PN Trung
	PN Nam

	Củ sắn
(khoai mì)
Chè
(trà)
Chén
(tách )
Hòm 
(rương)
	Củ sắn
(củ đậu)
Chè
(món ăn )
Chén 
(bát)
Hòm 
(quan tài)
	Củ sắn
(củ đậu)
Chè
(món ăn)
Chén 
(bát)
Hòm 
(quan tài)



 BT2/175 : Có những từ ngữ địa phương như BT1a, Vì : có những sự vật, hiện tượng chỉ xuất hiện ở địa phương này nhưng không xuất hiện ở địa phương khác .
=> Sự phong phú, đa dạng của đất nước Việt Nam .

 BT3/175 :
Phương ngữ Bắc được lấy làm chuẩn cho Tiếng Việt .

BT4/176 :
- Những từ địa phương :
Chi, rứa, nờ, tui, cớ rằng, ưng, mụ, …
( Phương ngữ Trung )
- Thể hiện chân thực hình ảnh của một vùng quê và tình cảm, suy nghĩ, tính cách của một người mẹ Quảng Bình anh hùng, làm tăng sự sống động gợi cảm của tác phẩm .

***********************

* PHẦN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI :
1. TIẾT 66 : TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
    Xem lại và trả lời đề kiểm tra giữa kì I 

2. TIẾT 67:  ÔN TẬP TRUYỆN HIỆN ĐẠI 
 - Xem lại các truyện đã học 
 - Lập bảng thống kê các truyện hiện đại đã học theo mẫu :


	STT
	TÊN TÁC PHẨM
	TÁC GIẢ
	NĂM SÁNG TÁC
	TÓM TẮT NỘI DUNG



TIẾT 68, 69 : LUYỆN TẬP TỰ SỰ KẾT HỢP NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM 
- Xem dàn bài hướng dẫn : Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duât. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó .
- Viết bài văn hoàn chỉnh vào vở
TIẾT 70 : CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( phần Tiếng Việt )
  Đọc và thực hiện các bài tập ở SGK/175,176
*Hướng dẫn học:	
· Chép từ vựng và cấu trúc ngữ pháp vào vở, làm 5 câu trong phần practice.
· Tham khảo nội dung trong sgk trang 38,3, 40,41,42 hoàn tất các bài tập.
· Làm bài tập về nhà.


Week 14- Tiết 27

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
LESSON 6: language focus
I.GRAMMAR:
REVIEW: 
*Modal verbs with If
	If clause
	Main clause

	Simple present
	Must
have to   
should                +  V
ought to
might










USAGE: diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong tương lai.
Ex: If you want to attend the course ,you must pass the written examination.
*Reported speech (Câu tường thuật - Câu gián tiếp)
	Direct speech ( câu trực tiếp)
	Reported speech

	present simple tense   (S+Vs/es ) 
	past simple tense (S+V2/ed )

	present progressive tense
 ( S+am/is/are + V-ing)
	past progressive tense
( S+was/were + V-ing)

	future simple tense( S+will + V )
	would

	Past simple tense 
	 past simple / past perfect 

	past progressive tense
	past progressive / past perfect

	Present perfect
	Past perfect

	Past perfect
	Past perfect

	Past perfect progressive
	Past perfect progressive

	can / may
	could / might

	must 
	had to

	this  
	that

	these 
	those

	here 
	there

	now 
	then

	today 
	That day

	tomorrow
	the following day/ the next day

	tonight   
	That night

	yesterday   
	The day before/ the previous day

	Last night  
	The night before

	ago 
	Before / earlier


Statements:
S + said ( that ) + clause ( S + V...).
S + told somebody ( that ) + clause ( S + V...).
Reported questions:
Wh-Questions:
S + asked + O + wh-word + clause ( S + V...)
Yes-No Questions:
S + asked + O + if / whether + clause ( S + V...)
Choose the best option:
1- She said that she ........................... learning English.
A- likes		 B- liked	           C- like		D- liking
2- She asked me where I........................from.
A- come		B- comes		C- came	           D- coming
3- She said she...................................her homework then.
A- do			B- does		C- did		 	D- was doing
4- She asked me if  I............................use a computer.
A- can		B- could	           C- will		D- may
5- The teacher asked me..............................a passage into Vietnamese
A- to translate        B- translate      	C- translating    	D-  translated
II.PRACTICE:
1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng động từ khuyết thiếu trong dấu ngoặc và thông tin trong khung.)
a) Lan: My grades are terrible.
Mrs. Quyen: If you want to get good grades, you must study hard.
b) Hoa: I'd like to be a doctor.
Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine.
c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!
Nga: If you want to lose weight, you should do exercise.
d) Tuan: Where's Ba? He's very late.
Mrs. Hoa: If he doesn't come soon, he might miss the train.
e) Mr. Ha: I feel sick.
Mrs. Nga: If you want to get well, you ought to stay in bed.
f) Na: I'd like to go to the movies.
Mrs. Kim: You must do your homework if you want to go out.




2. Complete the table. (Hoàn thành bảng.)
	Direct speech
	Reported speech
	Direct speech
	Reported speech

	present simple tense
	past simple tense
	these
	those

	present progressive tense
	past progressive tense
	here
	there

	future simple tense
	present conditional
	now
	then

	can/ may
	could/ might
	today
	that day

	must
	had to/ must
	tomorrow
	the following day


3. Lan's father held a party to celebrate his mother's birthday. Unfortunately, Mrs Thu, her grandmother, has a hearing ... . (Cha của Lan đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sinh nhật của mẹ mình. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà không thể nghe những gì mọi người nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ cho bà ngoại.)
a) Uncle Hung said (that) the birthday cake was delicious.
b) Miss Nga said (that) she loved the roses.
c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.
d) Mr. Chi said (that) he would go to Hue the following day.
e) Mrs. Hoa said (that) she might have a new job.
f) Mr. Quang said that he must leave then.
4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview. (Sáng nay, Nga đã có một buổi phỏng vấn xin việc mùa hè. Khi cô ấy trở về nhà, cô ấy đã kể lại buổi phỏng vấn ấy cho mẹ cô ấy.)
Example:
"Do you like pop music?"
=> She asked me if I liked pop music.
or She asked me whether I liked pop music.
"Where do you live?"
=> She asked me where I lived.
a) She asked me how old I were.
b) She asked me if my school near there.
c) She asked me what the name of my school.
d) She asked me whether you went to school by bicycle.
e) She asked me which grade I'm in.
f) She asked me if I could/ can use a computer.
g) She asked me why I wanted that job.
h) She asked me when my school vacation started.

























Week 14- Tiết 28

UNIT 5 : THE MEDIA
Lesson 1: Listen and read
I. VOCABULARY:
1.    (the) media	(n)	Phương tiện truyền thông đại chúng
2.    (the) internet	(n)	Mạng internet
3.    to guess	(v)	Đoán, phỏng đoán
4.    to cry	(v)	Kêu to, rao
-> crier = town crier	(n)	Người rao tin
5.    to shout	(v)	Kêu to, la to, hét to
-> shout	(n)	Tiếng gọi lớn, tiếng kêu thét
6.    widely	Adv	Rộng lớn, trên phạm vi rộng
7.    teenager	(n)	Thanh thiếu niên (13-19 tuổi)
8.    adult	(n)	Người lớn, người trưởng thành
9.    variety	(n)	Nhiều, đủ loại
10.  channels	(n)	Kênh truyền hình
11.  stage	(n)	Giai đoạn
12.  interactive	Adj	Tương tác, trao đổi thông tin qua lại
-> interaction	(n)	Sự tương tác, hợp tác
-> to interact	(v)	Tương tác
13.  to be able to do st	(v)	Có thể làm việc gì
14.  remote	(a)	Từ xa, xa xôi
-> remote control	(n)	Thiết bị điều khiển từ xa
15.  benefit                                  (n)         Lợi ích, phúc lợi
II. GRAMMAR:
Model sentences:
-I  like watching TV.
-People love reading newspapers.
Gerunds after some verbs:




Form:  S + like(s)            
                  love(s)         
                  enjoy(s)          + V-ing…
                  hate(s)
              	       dislike(s)
1. She / like / walk / to school.
2. They/ love/ watch TV.
3. He/ hate/ read newspapers.
4. We / enjoy / learn / English.
III. PRACTICE:
1. Getting started (Trang 40 SGK Tiếng Anh 9)
Học sinh tự thực hiện
1. Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities ... . (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và bao nhiêu thời gian bạn dành cho mỗi hoạt động.)
Which of these is your favourite activity in your free time?
How many hours a week do you spend reading newspapers?

2. Listen and read
A. Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.
B. In Vietnam people love reading newspapers and magazines. The Kien Thuc Ngay Nay is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.
C. Thanks to television people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels.
D. The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls.
a) Comple the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned. (Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách điền vào các chữ cái đầu mỗi đoạn văn mà trong đó các sự kiện được đề cập tới.)
1………………
2……………..
3…………….
4……………
5……………
6……………
b) Answer the question
1. What was a town crier? (Người rao tin là gì?)
=> A town crier was a person who went through city streets ringing the bell and shouting the latest news.
2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay? (Tờ Kiến Thức Ngày Nay phổ biến như thế nào?)
=> The Kien Thuc Ngay Nay is widely read by both teenagers and adults.
3. What benefits does TV bring about to people's life? (Các kênh của TV mang lại lợi ích gì cho cuộc sống con người?)
=> Thanks to TV people now can get the latest news and enjoy interesting programs and watch a variety of local and international programs on different channels.
4. What kind of magazines and newspapers do you read? (Bạn đọc loại sách và tạp chí nào?)
=> I read the magazines and newspapers on science and social issues.
5. What's your favorite type of media? Why? (Bạn thích loại phương tiện truyền thông nào? Tại sao?)
=> My favorite type of media is TV, because it can bring us a lot of varied news and interesting programs on every life and science.
Homework:
· Learn vocabulary and structures.
· Do exercises.
· Prepare new lesson Unit 5: Speak, Listen +Read.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 27:  LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	I. Kiến thức cần nhớ
	II.Bài tập

	-Nêu dãy hoạt động hóa học của kim loại
-Tính chất hóa học của nhôm (aluminium) và sắt (iron) có gì giống và khác nhau? Viết các PTHH minh họa.
-So sánh thành phần, tính chất và cách sản xuất của: gang và thép.
-Nêu khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp bảo vệ kim loại trước hiện tượng kim loại bị ăn mòn. Lấy 2 ví dụ trong thực tế có sự ăn mòn kim loại.
	Làm bài tập 1,2,3,4,5 trang 69 SGK

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	Cho 1,2 gam sắt (iron) tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch H2SO4 0,2 M
a/Viết PTHH của phản ứng
b/Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hydrogen (đkc)
c/Tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau phản ứng.



II. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH GHI LẠI CÂU HỎI THẮC MẮC
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Hóa
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	Lý
	
	



Tiết 28: BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM – SẮT
 (ALUMINIUM – IRON)

I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm (aluminium) với khí oxygen
	2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt (iron) với sulfur
	3. Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Al, Fe

	-Nêu các bước thực hiện thí nghiệm.
-Viết PTHH xảy ra
	-Nêu các bước thực hiện thí nghiệm.
-Viết PTHH xảy ra (thêm điều kiện nếu có)

	-Thuốc thử dùng trong thí nghiệm này là gì?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	Viết bảng tường trình thực hành


II. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH GHI LẠI CÂU HỎI THẮC MẮC
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	Lý
	
	


Bài 22: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2   KIM LỌAI
	
  I/ Kiến thức cần nhớ
     1/ Tính chất hóa học kim lọai 
1. 
3Fe + 2O2  Fe3O4
2. 
2Fe + 3Cl2  2FeCl3
3. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
4. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu


MUỐI + H2
OXIDE

3


1
+ O2
+ Acid


KIM LOẠI


2
+ DD Muối

+ Phi kim 

4

MUỐI + KL 
MUỐI



         a/ SO SNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT
	* Giống:
- Đều có các tính chất chung của kim loại.
- Đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội
	* Khác:
	Tính chất
	Al (NTK = 27)
	Fe (NTK = 56)

	Tính chất
vật lý
	- Kim loại màu trắng, có ánh kim, nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt.

- t0nc = 6600C
- Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo.
	- Kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm.
- t0nc = 15390C
- Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn.

	Tác dụng với
phi kim
	
2Al + 3Cl2  2AlCl3

2Al + 3S  Al2S3
	
2Fe + 3Cl2  2FeCl3

Fe + S  FeS

	Tác dụng với
acid
	2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
	Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

	Tác dụng với
dd muối
	2Al + 3FeSO4  Al2(SO4)3 + 3Fe
	Fe   Fe+ 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag


	Tác dụng với
dd Kiềm
	2Al + 2NaOH + H2O 
                      2NaAlO2 + 3H2
	Không phản ứng

	Tác dụng với
Kim lọai
	2Al  2Al+ 3CuSO4     Al2(SO4)3 +  3Cu

	Fe  Fe+ CuSO4  FeSO4 + Cu


	Hợp chất
	- Al2O3 có tính lưỡng tính
Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O
Al2O3+ 2NaOH2NaAlO2 + H2O
- Al(OH)3 kết tủa dạng keo trắng, là hợp chất lưỡng tính

	- FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đều là các oxide base

· Fe(OH)2 kết tủa mu trắng xanh
· Fe(OH)3 kết tủa màu nâu đỏ

	Kết luận
	- Nhôm l kim loại , có thể tác dụng với cả dd Acid và dd Kiềm. Trong các phản ứng hóa học, Nhôm thể hiện hóa trị III
	- Sắt thể hiện 2 hóa trị: II, III
+ Tác dụng với aicd thông thường, với phi kim yếu, với dd muối: hóa trị II
+ Tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dd HNO3, với phi kim mạnh: hóa trị III




b /GANG VÀ THÉP
	
	Gang
	Thép

	Định nghĩa 
	- Gang l hợp kim của Sắt (iron) với Carbon và 1 số nguyên tố khác như Mn, Si, S… (%C= 25%)
	- Thép l hợp kim của Sắt (iron) với Carbon và 1 số nguyên tố khác (%C <2%)

	Sản xuất
	
C + O2  CO2

CO2 + C  2CO

3CO + Fe2O3  2Fe + 3CO2

4CO + Fe3O4  3Fe + 4CO2

CaO + SiO2  CaSiO3
	
2Fe + O2  2FeO

FeO + C  Fe + CO

FeO + Mn  Fe + MnO

2FeO + Si  2Fe + SiO2




   c/Dãy họat động hóa học kim lọai                     

DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Ý nghĩa:

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Hg
	Ag
	Pt
	Au



+ O2:   nhiệt độ thường			Ở nhiệt độ cao			          Không phản ứng
			 
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Hg
	Ag
	Pt
	Au



      Tác dụng với nước 		Không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Hg
	Ag
	Pt
	Au



	Tác dụng với các axit thông thường giải phóng Hidro	             Khơng tc dụng.

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Hg
	Ag
	Pt
	Au



			Từ Mg	kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Hg
	Ag
	Pt
	Au



H2, CO không khử được oxit đúng trước Al,nhưng  khử được oxit các kim loại sau Al ở nhiệt độ cao
 

Bài 23: BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM – SẮT
 (ALUMINIUM – IRON)

HS kẻ bảng tường trình theo mẫu
	STT
	TÊN THÍ NGHIỆM
	HÌNH VẼ
	CÁCH TIẾN HÀNH
	HIỆN TƯỢNG
	GIẢI THÍCH




SINH 9 –TUẦN 14
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP
			
NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN SINH 9
NĂM HỌC: 2021 - 2022
   
Câu 1. Thế nào là hiện tượng di truyền ? 
Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu
Câu 2. Lấy ví dụ về các hiện tượng di truyền và biến dị ở bản thân?
Câu 3. Tại sao M.Đen lại chọn các cặp t.trạng tương phản khi thực hiện phép lai ?
M.Đen lại chọn các cặp t.trạng tương phản khi thực hiện phép lai để dễ dàng theo dõi những biểu hiện của các cặp tính trạng.
Câu 4. Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Men Đen thế hệ F1 có đặc trưng gì ?
Thế hệ F1 có đặc trưng là đồng tính về tính trạng trội.
Câu 5. Cho cà chua thân cao ( DD) là trội lai với cà chua thân lùn (dd) là lặn. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 và F2 là bao nhiêu?
 F1:  100% Dd
 F2:  1DD  :  2Dd  :  1dd
Câu 6. Để xác định kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp tử hay dị hợp tử ta phải thực hiện phép lai nào?
     Ta cần phải tiến hành lai phân tích.
    + Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp tử
    + Nếu kết quả của phép lai là phân tính theo tỉ lệ 1 : 1 thì cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp tử	
Câu 7. Có bao nhiêu tổ hợp giao tử được tạo thành ở đời con của các phép lai sau và cho biết phép lai nào cho số kiểu gen đời con ít nhất ?
A.  AaBb x AaBb    → Số tổ hơp giao tử được tạo thành ở đời con: 16		
B.   AaBb x Aabb   → Số tổ hơp giao tử được tạo thành ở đời con: 8
C.  Aabb x aaBb 	 → Số tổ hơp giao tử được tạo thành ở đời con: 4	
D.   AaBB x aaBB  → Số tổ hơp giao tử được tạo thành ở đời con: 2
Phép lai : AaBB x aaBB→ Số kiểu gen được tạo thành ở đời con là ít nhất
Phép lai : AaBb x AaBb→ Số kiểu gen được tạo thành ở đời con là nhiều nhất
Câu 8. Thế nào là cặp NST tương đồng ?
Cặp NST tương đồng là :Hai NST giống hệt nhau về hình thái và kích thước.
Câu 9. Thành phần hoá học của NST bao gồm những gì ? 
   Thành phần hoá học của NST bao gồm một Phân tử ADN và Prôtêin loại histôn        
Câu 10. Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?
Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thôi phân bào.
Câu 11. Nguyên phân là hình thức phân bào xảy ra ở những loại tế bào nào ? Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở những loại tế bào nào ?
· Nguyên phân là hình thức phân bào xảy ra ở những loại tế bào : Tế bào hợp tử, tế bào sinh dưỡng, tế bào mầm sinh dục.
· Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở tế bào sinh dục vào thời kì chín.    
Câu 12. Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con ở trạng thái nào ?
Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con ở trạng thái đơn bội đơn
Câu 13. Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, các tế bào mầm phân chia theo hình thức nào ?
Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, các tế bào mầm phân chia theo hình thức nguyên phân
 Câu 14. Bộ NST lưỡng bội 2n trong tế bào ở người là bao nhiêu ? , kí hiệu của cặp NST giới tính ở người. 
Bộ NST lưỡng bội trong tế bào ở người là 2n =46NST
Cặp NST giới tính ở người: XX ở nữ và XY ở nam. 
Câu 15. Trong thí nghiệm của Moocgan: F1 lai phân tích thu được kết quả lai như thế nào ?
Trong thí nghiệm của Moocgan: F1 lai phân tích thu được kết quả lai là phân tính theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn
Câu 16. Nêu các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần cấu tạo của phân tử ADN
 Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần cấu tạo của phân tử AND là C, H, O, N, P
Câu 17. ADN nhân đôi theo nguyên tắc nào? Diễn ra tại đâu? vào kì nào trong nguyên phân ?
ADN nhân đôi theo 2 nguyên tắc: bổ sung và bán bảo toàn
Quá trình nhân đôi của ADN tại NST ở kì trung gian 
Câu 18. Có 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi là bao nhiêu?
Số ADN con được tạo ra khi kết thúc quá trình nhân đôi: 2ª ( với a là số lần nhân đôi)
Có 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi là 2³ = 8
Câu 19. Một gen có số nucleotit loại A= 300, G= 500 số nucleotit, số nucleotit loại T và X là bao nhiêu ?  
    Theo nguyên tắc bổ sung ta có : A = T = 300 ; G = X =500
Câu 20. Nêu đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin. 
   ADN, ARN và prôtêin đặc điểm chung: đều là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có kích thước và khối lượng lớn ( khối lượng của 3 phân tử không bằng nhau)
Câu 21. Yếu tố tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin là:
Prôtêin đa dạng và đặc thù bởi thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp của các axit amin
Câu 22. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện bằng sơ đồ nào. Giải thích mối quan hệ đó ?
 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện bằng sơ đồ :
 Gen → Protein → mARN →Tính trạng
 Giải thích: Trình tự các nucleotit trong phân tử ADN quy định trình tự các nucleotit trong phân tử ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin trong phân tử protein. Protein tham gia vào các hoạt động của tế bào và biểu hiện thành tính trạng của cơ thể
Câu 23. Đột biến gen có vai trò gì?
· Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
· Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.
· Đột biến gen là nguyên nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá
Câu 24. Đột biến nào gây bệnh ung thư máu ở người?
Đột biến gây bệnh ung thư máu ở người là đột biến mất đoạn đầu trên NST số 21
Câu 25. Giải thích vì sao trong nguyên phân bộ NST của tế bào con giống tế bào mẹ? 
Do sự tự nhân đôi của NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST về 2 cực của tế bào ở kì sau. Nên kết quả tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống tế bào mẹ.
Câu 26. Thế nào là thể dị bội. Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng gì ?
 Thể di bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 hoặc 1 số cặp NST bị thay đổi về số lượng.
 Các dạng:   2n + 1 ( thể 3 nhiễm)
                     2n  - 1 ( thể 1 nhiễm)
Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng : Thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó.
Câu 27. Thường biến là gì ? Ví dụ thường biến ?
Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể, dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Ví dụ:
+ Tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền của môi trường.
+ Dạng lá của cây rau mác thay đổi theo môi trường không khí hay ngập nước
+ Ở cây hoa anh thảo, trồng ở 20°C kiểu gen AA quy định hoa đỏ, nhưng khi trồng ở 35°C kiểu gen AA quy định hoa trắng.
Câu 28. Đột biến gen là gì ? Các dạng đột biến gen.
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêotit. 
     - Đột biến gen bao gồm các dạng sau: 
	+ Mất cặp nucleotit. 
		+ Thêm cặp nucleotit.
		+ Thay thế 1 cặp nucleotit 
Câu 29. Tại sao nói đột biến cấu trúc NTS thường gây hại cho sinh vật ?
Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vì trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hòa trên NST. Biến đổi cấu trúc NST làm đảo lộn cách sắp xếp nói trên, gây ra các rối loạn trong hoạt động của cơ thể, dẫn đến bệnh tật, thậm chí gây chết người.
Câu 30: Nguyên nhân gây ra thường biến là do đâu ?
   Nguyên nhân gây ra thường biến là do tác động trực tiếp của môi trường sống.
   

VẬT LÝ 9 – TUẦN 14
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU 
THỜI GIAN: TIẾT 27 + 28
A. TÌM HIỂU BÀI: 
BÀI TẬP
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH


	Hoạt động 1:
NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ

	I. LÝ THUYẾT:
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
1. Hãy trình bày các đặc điểm của nam châm: 
· Nam châm có từ tính, nghĩa là có thể hút được những vật làm bằng .....................
· Nam châm có 2 .............., đó là cực .............. và cực ...........
· Cách phân biệt 2 cực của nam châm:
· Cực Bắc kí hiệu ............., sơn màu ...............
· Cực ............ kí hiệu S, sơn màu ...............
2. Hai nam châm đặt gần nhau sẽ tương tác với nhau như thế nào?
.......................................................................................................
........................................................................................................
3. Từ trường là gì? Làm cách nào để nhận biết từ trường?
.......................................................................................................
........................................................................................................
4. Từ phổ là gì? Đường sức từ là gì?
.......................................................................................................
........................................................................................................
5. Chiều đường sức từ được qui ước như thế nào?
.......................................................................................................
........................................................................................................
6. Qui tắc nắm tay phải dùng để làm gì? Phát biểu qui tắc đó.
.......................................................................................................
........................................................................................................


	Hoạt động 2
BÀI TẬP
	II. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
HS làm các bài tập sau vào vở: 
A. Tự luận: 
Bài 1. Hãy xác định A, B là cực nào của nam châm thẳng, biết đường sức từ có chiều như hình vẽ 1

Hình 1
B
A




Bài 2. Nhìn vào hình 2 em hãy xác định tên các từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua.  (Học sinh không cần vẽ lại hình, chỉ trả lời P, Q là từ cực gì của ống dây?                                                                                   Hình 2
P
Q
A
B

                                                                                                

Bài 3. Cho một nam châm thẳng (hình 3) 
· Xác định chiều các đường sức từ của nam châm thẳng.    
· Vẽ vị trí của 2 kim nam châm ở điểm A và điểm B.
 
A
 
B
N
S



	Hình 3




B. Trắc nghiệm: 
Câu 1. Qui tắc nắm tay phải dùng để: 
A. Xác định chiều đường sức từ của một nam châm thẳng.
B. Xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chaỵ qua.
C. Xác định chiều đường sức từ một dây dẫn có hình dạng bất kì có dòng điện chạy qua.
D. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua
Câu 2. Ta nói rằng tại một điểm A trong không gian có từ trường khi:
A. Một vật nhẹ để gần A bị hút về phía A 
B. Một thanh đồng để gần A bị đẩy ra xa A
C. Một kim nam châm đặt tại A bị quay lệch khỏi hướng Nam - Bắc
D. Một kim nam châm đặt tại A bị nóng lên

Câu 3. Làm thế nào để nhận biết từ trường :
A. Dùng bút thử điện.	B. Dùng các giác quan của con người. 
C. Dùng nhiệt kế y tế	D. Dùng nam châm thử. 
Câu 4. Khi đưa hai từ cực khác tên của hai nam châm lại gần nhau thì:
A. Đẩy nha 		B. Hút nhau 
C. Lúc hút, lúc đẩy        D.Không có hiện tượng gì
Câu 5. Một cuộc dây dẫn sẽ hút được một kim nam châm khi:
A. Có dòng điện một chiều chạy qua cuộn dây
B. Có dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây
C. Không có dòng điện nào chạy qua cuộn dây dẫn kín
D. Nối hai đầu cuộn dây dẫn với hai cực của thanh nam châm

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua?
A. Đầu có các đường sức từ đi ra là cực Bắc, đầu có các đường sức từ đi vào là cực Nam
B. Đầu  có các đường sức từ đi vào là cực Bắc, đầu có các đường sức từ đi ra là cực Nam
C. Hai đầu của ống dây đều là cực Bắc
D. Hai đầu của ống dây đều là cực nam
Câu 7. Khi đặt kim nam châm gần bàn học thấy nó nằm cân bằng theo hướng khác hướng Bắc – Nam, điều này chứng tỏ không gian xung quanh bàn học có: 
  A. Dây điện            B. Từ trường           C. Pin             D. Ắc quy
Câu 8. Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho 
A. Có chiều từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm. 
B. Có độ mau thưa tùy ý. 
C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm. 
D. Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm. 
Câu 9. Chiều của đường sức từ của nam châm được vẽ như sau:
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
Tên các cực từ của nam châm là 
A. A là cực Bắc, B là cực Nam 
B. A là cực Nam, B là cực Bắc. 
C. A và B là cực Bắc. 
D. A và B là cực Nam. 
Câu 10. Lực từ tác dụng lên kim nam châm trong hình sau đặt ở điểm nào là mạnh nhất?
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
A. Điểm 1 
B. Điểm 2 
C. Điểm 3 
D. Điểm 4 
Câu 11. Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái choãi ra chỉ điều gì? 
A. Chiều của dòng điện trong ống dây. 
B. Chiều của lực điện từ lên nam châm thử. 
C. Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử đặt ở ngoài ống dây. 
D. Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử trong lòng ống dây. 
Câu 12. Cho ống dây AB có dòng diện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình sau:
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
Tên các từ cực của ống dây được xác định là: 
A. A là cực Bắc, B là cực Nam. 
B. A là cực Nam, B là cực Bắc. 
C. Cả A và B là cực Bắc. 
D. Cả A và B là cực Nam. 
Câu 13. Trong hình sau, kim nam châm nào bị vẽ sai?
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
A. Kim nam châm số 1 
B. Kim nam châm số 3 
C. Kim nam châm số 4 
D. Kim nam châm số 5 



BÀI 25. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN.
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 25

	Hoạt động 1:
TÌM HIỂU SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT THÉP

	Thế nào gọi là nhiễm từ: Một vật ban đầu không có tính chất từ (tính chất của nam châm: có thể hút được vật bằng sắt) nhưng sau đó lại có tính chất từ => nhiễm từ. 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT -  THÉP:
1. THÍ NGHIỆM:
a. Thí nghiệm 1: 
Xem video theo link: https://youtu.be/D4ude_DVKxw 
Sau khi xem video, hãy trả lời các câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống:
Câu 1: Tại sao khi chưa đóng khóa K, kim nam châm định hướng theo phương Bắc – Nam địa lý? (vì khi đó ống dây chưa có dòng điện chạy qua nên chưa phải là ...................)
Câu 2:Khi đóng khóa K, kim nam châm lệch ra khỏi phương Bắc – Nam địa lý, tại sao? (Vì lúc này ống dây đã trở thành .............................)
Câu 3. Cho lõi sắt non (hoặc lõi thép) vào trong ống dây và cho dòng điện chạy qua, góc lệch của kim nam châm lớn hơn lúc đầu, chứng tỏ điều gì? (Lực từ tác dụng lên kim nam châm mạnh hơn lúc chưa có lõi sắt, lực từ này là do lõi sắt gây ra, chứng tỏ lúc này lõi sắt đã có từ tính, nghĩa là đã bị nhiễm ..............)
b. Thí nghiệm 2:
Xem video theo 2 link sau và trả lời các câu hỏi:
 https://youtu.be/7yqaA1dpyE4
https://youtu.be/kqq0kIg4dqE
Câu 4. Lõi sắt và lõi thép, lõi nào nhiễm từ mạnh hơn? Vì sao em biết?
Câu 5. Sau khi ngắt dòng điện, từ tính của lõi sắt và lõi thép có gì khác nhau?
2. KẾT LUẬN: xem KL SGK trang 68 và tự kiểm tra lại các câu trả lời của mình

	Hoạt động 2
TÌM HIỂU VỀ NAM CHÂM ĐIỆN

	[image: Giải bài tập Vật lý lớp 9 bài Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm  điện - Lib24.Vn]Hình 25.3 là một nam châm điện, em hãy quan sát và cho biết: nam châm điện được cấu tạo như thế nào? 
Đọc thông tin SGK trang 69 và cho biết có thể làm tăng lực từ của nam châm bằng những cách nào?


	Hoạt động 3
VẬN DỤNG
	III. VẬN DỤNG:
Các em hãy vận dụng những hiểu biết của mình để làm câu C4, C5. 



B. NỘI DUNG GHI BÀI:

BÀI TẬP
I. LÝ THUYẾT:
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
1. Hãy trình bày các đặc điểm của nam châm: 
· Nam châm có từ tính, nghĩa là có thể hút được những vật làm bằng .....................
· Nam châm có 2 .............., đó là cực .............. và cực ...........
· Cách phân biệt 2 cực của nam châm:
· Cực Bắc kí hiệu ............., sơn màu ...............
· Cực ............ kí hiệu S, sơn màu ...............
2. Hai nam châm đặt gần nhau sẽ tương tác với nhau như thế nào?
.......................................................................................................
........................................................................................................
3. Từ trường là gì? Làm cách nào để nhận biết từ trường?
.......................................................................................................
........................................................................................................
4. Từ phổ là gì? Đường sức từ là gì?
.......................................................................................................
........................................................................................................
5. Chiều đường sức từ được qui ước như thế nào?
.......................................................................................................
........................................................................................................
6. Qui tắc nắm tay phải dùng để làm gì? Phát biểu qui tắc đó.
.......................................................................................................
........................................................................................................
II. BÀI TẬP: 
Em hãy làm các bài tập trong nội dung nghiên cứu

BÀI 25. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN.
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
1. Thí nghiệm: 
2. Kết luận: 
a) Lõi sắt hoặc thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
b) Khi ngắt điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính.
II. NAM CHÂM ĐIẾN
- Người ta ứng dụng đặc tính về sự nhiễm từ của sắt để làm nam châm điện.
- Cấu tạo của nam châm điện: Gồm 1 ống dây dẫn bên trong có lõi sắt non.
- Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện bằng 2 cách: tăng số vòng dây hoặc tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.
 

Phần chuẩn bị bài

Bài 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (tt)

IV. Tình hình phát triển kinh tế 
     1.Nông nghiệp 
 HS quan sát Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và kiến thức đã học trả lời câu hỏi
-  Nêu những khó khăn trong hoạt động nông nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.
      - Giải thích tại sao Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh phát triển ngư nghiệp và chăn nuôi bò
2.Công nghiệp : Hs quan sát bảng số liệu:
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước qua các năm (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

				Năm
Vùng 
	2005 
	2010 
	2011 
	2012 
	2013

	Cả nước 
	988,5 
	2963,5 
	3695,1 
	4506,8 
	5469,1

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	45,9 
	208,0 
	263,4 
	330,0 
	424,7


- Nhận xét về sự tăng trưởng của giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ qua các năm trên và so với cả nước.
- Trình bày cơ cấu các ngành công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
3. Dịch vụ
- Dịch vụ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những hoạt động nào?
- Kể tên các cảng biển lớn và các bãi biển đẹp có giá trị du lịch và các di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
- Giải thích vì sao du lịch là thế mạnh kinh tế nổi bật của vùng này.
V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trung:
- Xác định trên lược đồ các trung tâm kinh tế của vùng ?
- Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm ?
- Nêu tên và xác định vị trí của các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
- Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
V. Các trung tâm kinh tế 
HS quan sát lược đồ kinh tế vùng DHNTB, yêu cầu HS xác định trên bản đồ:
- Các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng.
- Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm?

Bài 27: THỰC HÀNH
KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
    1.Bài tập 1: Hs tự làm
    2. Bài tập 2:
        HS xem bảng số liệu trả lòi câu hỏi
Sản lượng thuỷ sản của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
năm 2010 và năm 2017
(Đơn vị: nghìn tấn)
			Vùng 
Hoạt động 
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	
	Năm 2010
	Năm 2017
	Năm 2010
	Năm 2017

	Nuôi trồng 
	97,1
	147,1
	77,9
	85,1

	Khai thác 
	240,9
	394,6
	670,3
	992,3


- Sản lượng thủy sản nuôi trồng vùng nào cao hơn, sản lượng thủy sản khai thác vùng nào cao hơn? Cao hơn bao nhiêu lần. Thủy sản nuôi trồng chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng thủy sản mỗi vùng.
- Giải thích vì sao tổng sản lượng thủy sản của NTB cao hơn BTB
- Ngoài hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ còn có điều kiện để phát triển các ngành kinh tế biển nào? Sưu tầm hình ảnh.



Bài ghi:                               

Bài 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (tt)

IV. Tình hình phát triển kinh tế 
1. Nông nghiệp 
 - Chăn nuôi gia súc lớn chủ yếu là chăn nuôi bò đàn
- Thuỷ sản chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản cả nước.  Là thế mạnh của vùng
+ Khó khăn: Quỹ đất nông nghiệp hạn chế , sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn trung bình cả nước .
- Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.
2. Công nghiệp:
- Cơ cấu đa dạng
- Một số cơ sở khai khoáng đang hoạt động: cát( Khánh Hòa), ti tan(Bình Định), vàng (Quảng Nam)....
- Thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn: trung tâm cơ khí lắp ráp, sửa chữa
3. Dịch vụ
-  Nhờ vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hoạt động GTVT phát triển.
- Du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng do có nhiều điểm du lịch nổi tiếng.
- Chế biến lương thực,thực phẩm phát triển hầu hết các địa phương.
V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trung:
- Các trung tâm kinh tế lớn: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
Bài 27: THỰC HÀNH
KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

1. Bài tập 1: Hs tự làm
2. Bài tập 2:So sánh thủy sản của hai vùng; giải thích sự chênh lệch thủy sản giữa hai vùng 
-  Sản lượng nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ nhiều hơn Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì Bắc Trung Bộ có nhiều đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, nghề nuôi trồng có từ lâu đời.
- Sản lượng thủy sản khai thác Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều hơn Bắc Trung Bộ. Vì duyên hải Nam Trung Bộ  có nguồn tài nguyên thủy sản phong phú  hơn Bắc Trung Bộ, có truyền thống làm nghề biển lâu đời, phương tiện kĩ thuật ngày càng đầy đủ hiện đại, công nghiệp chế biến phát triển.

NỘI DUNG BÀI GHI GDCD 9
Tuần 14 Tiết 14

CHỦ ĐỀ : LÀM VIỆC NĂNG ĐỘNG , SÁNG TẠO CÓ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ (T2)

I.Đặt vấn đề
II.Nội dung bài học
 2.Ý nghĩa của năng động sáng tạo: 
  -  Giúp con người vượt qua khó khăn của hoàn cảnh ,rút ngắn thời gian để đạt mục đích.
3.Phương hướng rèn luyện
- Rèn luyện tính siêng năng cần cù ,chăm chỉ .
- Biết vượt qua khó khăn thử thách ,vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.
III. Bài tập 
Bài 1: Những hành vi thể hiện tính năng động, sáng tạo là: b, d, e, h . Các hành vi còn lại là không năng động, sáng tạo.
 Bài 2: 
 Em tán thành với quan điểm d, e .
 Làm bài tập 3,6,7 sgk trang 29,30 
Câu hỏi nghiên cứu
Tìm câu ca dao tục ngữ nào sau đây nói về năng động sáng tạo
Em hãy kể tấm gương năng động sáng tạo mà em biết
Các em ghi bài vào vở và làm bài tập 3,6,7 sgk trang 29,30 trả lời các câu hỏi nghiên cứu
Tuần 14
CHỦ ĐỀ 4:
QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
1. Chiến tranh  thế giới thứ II (1939- 1945)- HS tự học
2. Sự hình thành trật tự thế giới mới
- Vào giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai , nguyên thủ của ba cường quốc là : Liên Xô Mĩ và Anh đã có cuộcgặp gỡ tại I-an-ta  ( Liên Xô) từ  ngày 4/2 -11/2/1945.
    - Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về  phân chia khu vực ảnh hưởng  ở Châu Âu và Châu Á , giữa Liên Xô và Mĩ
    - Những thoả thuận trên đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới mà lịch sử gọi là Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
3.Sự thành lập Liên Hợp Quốc:                      
- Tháng  10/1945 , Liên Hợp Quốc được chính thức thành lập . 
* Nhiệm vụ:
 -  Duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
 -  Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền giữa các dân tộc.
- Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội , nhân đạo…
* Vai trò:
  - Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
-  Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
-  Giúp đỡ các nước phát  triển kinh tế , văn hoá nhất là đối với các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh.
+ Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào 9/1977 là thành viên  thứ 149 
4.Chiến tranh lạnh 
- Sau CTTG II,  đã diễn ra sự đối đầu  căng thẳng giữa hai siêu cường là Mĩ và Liên Xô và 2 phe TBCN & XHCN mà đỉnh điểm là tình trạng  chiến tranh lạnh.
- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 
-Nguyên nhân chính dẫn tới cuộc chiến tranh lạnh là vì sự đối lập mục tiêu, chiến lược xây dựng thế giới của hai nước Mỹ với Liên Xô
- Biểu hiện: Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, thành lập các khối và căn cứ quân sự, tiến hành các cuộc chiến tranh cục bộ.
- Hậu quả: thế giới luôn căng thẳng, chi phí tốn kém cho chạy đua vũ trang và chiến tranh xâm lược,...
5. Thế giới sau chiến tranh lạnh
- Xu hướng hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
- Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa cực, nhiều trung tâm.
- Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trung tâm.
- Ở nhiều khu vực như châu Phi, Trung Á… lại xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu với những hậu quả nghiêm trọng.
- Xu thế chung của thế giới ngày nay:  là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. 

                                                           ---------------------------
DẶN DÒ
     Học bài : Chủ đề 4 phần 4. Chiến tranh lạnh
     Chuẩn bị tiết sau
Chủ đề 5: Cách mạng KHKT và xu thế toàn cầu hóa
+ Hãy tìm hiểu và giới thiệu những thành tựu trên lĩnh vực khoa học cơ bản;công cụ sản xuất mới,năng lượng mới,vật liệu mới, cách mạng xanh trong nông nghiệp, giao thông vận tải-thông tin liên lạc, vũ trụ  của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nửa đầu thế kỉ XX?
+ Trong các thành tựu trên, em ấn tượng nhất với thành tựu nào? Hãy phân tích lí do em ấn tượng với thành tựu đó.
+ Ý nghĩa và tác động của CM KHKT?
+ Thế nào là xu thế toàn cầu hóa?
 + Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện như thế nào?
+ Tại sao nói toàn cầu hóa vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra thách thức đối với các dân tộc? Việt Nam cần phải làm gì trước xu thế toàn cầu hóa?

Bài 7: THỰC HÀNH - CHẾ BIẾN CÁC MÓN ĂN KHÔNG SỬ DỤNG NHIỆT
MÓN TRỘN- CUỐN HỖN HỢP

I . Nguyên tắc chung:

Trộn các thực phẩm ( đã được làm chín bằng các phương pháp khác ) cùng với gia vị, tạo thành món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, thường được dùng làm món ăn khai vị( món trộn) 
        
II. Quy trình thực hiện:

1/ Chuẩn bị( sơ chế)
- Nguyên liệu thực vật:
 Nhặt, rửa, cắt thái phù hợp, ngâm nước muối 25% hoặc ướp muối vắt ráo
- Nguyên liệu động vật:
Làm chín mềm , cắt thái phù hợp
- Nước chấm: 
Nước mắm+ đường+ chanh( giấm) + tỏi,ớt băm nhuyển

2/ chế biến:
Trộn chung nguyên liệu TV+nguyên liệu ĐV+gia vị

3/ Trình bày:
Cho món trộn ra dĩa, trên mặt trang trí tôm, thịt, đậu phộng+ củ hành cắt lát, rau thơm, ớt tỉa hoa, kèm nước chấm.


[image: Kết quả hình ảnh cho goi cuon]
[image: IMG_256]


             Món gỏi cuốn                                                   Món trộn hỗn hợp

III. Yêu cầu kĩ thuật:
- Nguyên liệu thực phẩm giòn, không dai, không nát.
-Thơm ngon, vị vừa ăn
-Trình bày đẹp mắt, màu sắc tươi ngon

4.  Củng cố:
· Em hãy trình bày nguyên tắc
· chung của món trộn?
· Quy trình thực hiện có mấy bước? Kể tên?
· Nêu yêu cầu kỹ thuật của món trộn?


5. Dặn dò :
· Học bài, Xemlại một số kiến thức đã học 
· Xem trước bài : Món trộn hỗn hợp( món gỏi)


Tuần 14; 15
Chủ đề 5:
 THỜI TRANG VÀ CUỘC SỐNG 
BÀI 1: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ 
THỜI TRANG (TRANG PHỤC)
(2 Tiết)
I.Quan sát nhận xét:
+ Thời trang là trang phục, đồ vật hợp thời, hợp với người sử dụng.
+ Thời trang bao gồm ; Quần áo, giày dép, mũ, túi xách tay...
+ Các loại trang phục : Thời trang chia ra theo lứa tuổi, theo từng mùa, theo từng vùng miền…
+ Họa tiết trang trí ; Trên ống tay, trên thân áo...
+ Màu sắc tùy theo lứa tuổi, theo từng mùa và phụ thuộc vào các dịp lễ hội hay tham dự sự kiện.
II. Cách thiết kế trang phục
*Xác định cách thực hiện 
+ Lựa chọn vật liệu có màu sắc phù hợp với trang phục cần thể hiện cho nhân vật.
+ Vẽ và cắt hình trang phục phù hợp với tỉ lệ hình khối nhân vật.
+ Thêm chỉ tiết, hoàn thiện trang phục và tạo đặc điểm riêng cho nhân vật.
*Tạo trang phục cho nhân vật 3D
+ Chọn chất liệu thiết kế trang phục (vải; giấy, lá cây,…)
+ Lựa chọn màu sắc, hoạ tiết, vị trí trang trí cho phù hợp với lễ hội. 
+ Thực hiện thiết kế trang phục theo ý thích. 
TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
[image: cau_chuyen.jpg][image: m3.jpg][image: images (4).jpg][image: m4.jpg]
Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trong các lễ hội dân tộc Việt Nam và thế giới . 
+Trang phục với họa tiết truyền thống .
[image: ngam-cac-thiet-ke-trang-phuc-dan-toc-duoc-goi-y-cho-dai-dien-viet-nam-tai-miss-universe-2020_2.jpg][image: unnamed (3).jpg]
+ Trang phục và nét văn hoá các nước bạn sáng tạo trên rau củ quả
[image: hq.jpg][image: v2-205193-1413027937.jpg][image: unnamed (1).jpg]
III.Thực hành
Các em chọn 1 trong 3 ý dưới đây để tự thiết kế một trang phục 
· Có thể vẽ trên giấy
· Sử dụng nhiều chất liệu như rau củ quả,…
· Tạo nhân vật 3D
[bookmark: _GoBack]
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